
STT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề Phạm vi HĐ
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

1 Nguyễn Thị Lan 0002803/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của hộ sinh trung học 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Khám bệnh, chữa bệnh, hộ sinh

2 Nguyễn Thị Thục 0002797/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Quản lý trạm, Khám bệnh, chữa bệnh, y sỹ đa khoa

3 Cháng Mí Xá 0002961/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Khám bệnh, chữa bệnh, y sỹ đa khoa

4 Tẩn A Dần 0002806 /HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Khám bệnh, chữa bệnh, y sỹ đa khoa

5 Nguyễn Đình Nghĩa 004110/HAG-CCHN
Thực hiện theo thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015  quy định 

mã số ,  tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng
07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Quản lý trạm, chăm sóc người bệnh

6 Nguyễn Văn Thông 002395/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn khác theo 

danh mục được giám đốc sở phê duyệt
07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Khám bệnh, chữa bệnh, bác sỹ  đa khoa

7 Hoàng Thị Hạ 002814/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa khoa. 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Khám bệnh, chữa bệnh, y sỹ đa khoa

8 Nguyễn Thị Hồng 0002793/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của hộ sinh trung học 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Khám bệnh, chữa bệnh, hộ sinh

9 Nguyễn Thị Yêu 0002762/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa khoa. 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Quản lý trạm, Khám bệnh, chữa bệnh, y sỹ đa khoa

10 Nguyễn Thế Anh 0002791/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa khoa. 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Khám bệnh, chữa bệnh, y sỹ đa khoa

11 Nguyễn Thị Gấm 0002780/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của hộ sinh trung học 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Khám bệnh, chữa bệnh, hộ sinh

12 Lý Thị Tới 0002800/HAG-CCHN
Chăm sóc người bệnh, Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng đa 

khoa
07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Chăm sóc người bệnh điều dưỡng

13 Nguyễn Thị Thuy 0002777/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa khoa. 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Khám bệnh, chữa bệnh, y sỹ đa khoa

14 Nguyễn Thị Thơ 0002776/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa khoa. 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Quản lý trạm, chăm sóc người bệnh

15 Nông Thị Nga Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa khoa. 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Khám bệnh, chữa bệnh, y sỹ đa khoa

16 Nguyễn Thị Biển 000191/CCHN-D-SYT-HAG Người chịu trách nhiệm chuyên môn về thuốc 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. cấp phát thuốc dược sĩ

17 Mai Thị Liên 0002768/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của Hộ sinh trung học 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Khám bệnh, chữa bệnh, hộ sinh
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18 Nguyễn Thị Nhi 002400/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa khoa. 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Quản lý trạm, Khám bệnh, chữa bệnh, y sỹ đa khoa

19 Hoàng Thị Chiều 0003186/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của hộ sinh trung học 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Khám bệnh, chữa bệnh, hộ sinh

20 Nguyễn Đình Phú 0002796/HAG-CCHN
Chăm sóc người bệnh, Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng đa 

khoa
07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Chăm sóc người bệnh điều dưỡng

21 Đinh Duy Khánh 004321/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Khám bệnh, chữa bệnh, bác sỹ  đa khoa

22 Hoàng Hải Lệ 000190/HAG-CCHN Người chịu trách nhiệm chuyên môn về thuốc 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. cấp phát thuốc dược sĩ

23 Lý Ngọc Tuyển 0002794/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa khoa. 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Khám bệnh, chữa bệnh, y sỹ đa khoa

24 Nguyễn Lệ Thủy 0002817/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của hộ sinh trung học 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Quản lý trạm, khám bệnh, chữa bệnh, nữ hộ sinh

25 Cháu Thị Đình 0002766/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn khác theo 

danh mục được giám đốc sở phê duyệt
07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Khám bệnh, chữa bệnh, bác sỹ  đa khoa

26 Nguyễn Thị Thu 0002818/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa khoa. 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Khám bệnh, chữa bệnh, y sỹ đa khoa

27 Hoàng Thị Luyến 0002758/HAG-CCHN
Chăm sóc người bệnh, Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng đa 

khoa
07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Quản lý trạm, khám bệnh, chữa bệnh, nữ hộ sinh

28 Và Thị Say 004656/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa khoa. 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Khám bệnh, chữa bệnh, y sỹ đa khoa

29 Hà Thị Phượng 002406/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa khoa. 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Quản lý trạm, Khám bệnh, chữa bệnh, y sỹ đa khoa

30 Nguyễn Thị Hoàn 0002795/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của hộ sinh trung học 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  khám bệnh, chữa bệnh, nữ hộ sinh

31 Nguyễn Thị Huê 0002805/HAG-CCHN
Chăm sóc người bệnh, Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng đa 

khoa
07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Chăm sóc người bệnh điều dưỡng

32 Trần Thu Hồng 0002759/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa khoa. 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Khám bệnh, chữa bệnh, y sỹ đa khoa

33 Trần Thị Vân 0002769/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa khoa. 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Khám bệnh, chữa bệnh, y sỹ đa khoa

34 Vừ Thị Dính 0001934/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của hộ sinh trung học 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  khám bệnh, chữa bệnh, nữ hộ sinh

35 Nguyễn Văn Quyết 0002775/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa khoa. 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Khám bệnh, chữa bệnh, y sỹ đa khoa

36 Khổng Văn Chiến 004343/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn khác theo 

danh mục được giám đốc sở phê duyệt
07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Quản lý trạm, khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ da khoa

37 Lý Quôc Huy 004304/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa khoa. 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Quản lý trạm, Khám bệnh, chữa bệnh, y sỹ đa khoa
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38 Dương Đức Thọ 0002804/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa khoa. 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Khám bệnh, chữa bệnh, y sỹ đa khoa

39 Vũ Trọng Huỳnh 0002784/HAG-CCHN
Chăm sóc người bệnh, Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng đa 

khoa
07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Chăm sóc người bệnh điều dưỡng

40 Nguyễn Văn Hưng Người chịu trách nhiệm chuyên môn về thuốc 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. cấp phát thuốc dược sĩ

41 Mương Thị Hiền 0002782/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của hộ sinh trung học 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  khám bệnh, chữa bệnh, nữ hộ sinh

42 Đỗ Phương Mai 004331/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa khoa. 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Khám bệnh, chữa bệnh, y sỹ đa khoa

43 Quan Thị Huệ 0002760/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của hộ sinh trung học 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  khám bệnh, chữa bệnh, nữ hộ sinh

44 Lý Sén Sơn 0002757/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa khoa. 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Quản lý trạm, Khám bệnh, chữa bệnh, y sỹ đa khoa

45 Lục Giang Lâm 005121/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa khoa. 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Khám bệnh, chữa bệnh, y sỹ đa khoa

46 Hà Bích Thủy 004791/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa khoa. 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Khám bệnh, chữa bệnh, y sỹ đa khoa

47 Nguyễn Thị Thùy 0002804/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của hộ sinh trung học 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN.  khám bệnh, chữa bệnh, nữ hộ sinh

48 Nguyễn Văn Tuyên 0002770/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa khoa. 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Khám bệnh, chữa bệnh, y sỹ đa khoa

49 Nguyễn Thị Nhơn 0002778/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa khoa. 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Quản lý trạm, Khám bệnh, chữa bệnh, y sỹ đa khoa

50 Vi Thị Đào 004793/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa khoa. 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Khám bệnh, chữa bệnh, y sỹ đa khoa

51 Lâm Văn Chỉnh 0002965/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa khoa. 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Quản lý trạm, Khám bệnh, chữa bệnh, y sỹ đa khoa

52 Nguyễn Văn Vi 0002809/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa khoa. 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Khám bệnh, chữa bệnh, y sỹ đa khoa

53 Hoàng Thị Lịch 0001695/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa khoa. 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Khám bệnh, chữa bệnh, y sỹ đa khoa

54 Hoàng Thị Châm 004803/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa khoa. 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Khám bệnh, chữa bệnh, y sỹ đa khoa

55 Hoàng Văn Nam Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa khoa. 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Khám bệnh, chữa bệnh, y sỹ đa khoa

56 Lê Huy Thảo 000213/HAG-CCHN phát thuốc 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. cấp phát thuốc dược sĩ

57 Hoàng Thị Huyền 0002773/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của hộ sinh trung học 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Quản lý trạm, Khám bệnh, chữa bệnh, nữ hộ sinh
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58 Nguyễn Văn Thiệu 0002816/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa khoa. 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Khám bệnh, chữa bệnh, y sỹ đa khoa

59 Nguyễn Thị Tuyết 0002772/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa khoa. 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Khám bệnh, chữa bệnh, y sỹ đa khoa

60 Viên Văn Nhân 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Chăm sóc người bệnh 

61 Nguyễn Thị Thuy 0002808/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa khoa. 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Khám bệnh, chữa bệnh, y sỹ đa khoa

62 Nguyễn Thị Ánh 0002781/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa khoa. 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Quản lý trạm, Khám bệnh, chữa bệnh, y sỹ đa khoa

63 Lê Đức Thọ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về thuốc 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. cấp phát thuốc dược sĩ

64 Nông Thị Hương 0002760/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của hộ sinh trung học 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Khám bệnh, chữa bệnh nữ hộ sinh

65 Nguyễn Thị Tuyết 0002757/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa khoa. 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Quản lý trạm, Khám bệnh, chữa bệnh, y sỹ đa khoa

66 Hoàng Thị Diễm 005121/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa khoa. 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Khám bệnh, chữa bệnh, y sỹ đa khoa

67 Nguyễn Văn Lưu 002404/HAG-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa khoa. 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. Khám bệnh, chữa bệnh, y sỹ đa khoa

68 Trần Thị Trang 000472/CCHN-D-SYT-HAG Người chịu trách nhiệm chuyên môn về thuốc 07h30 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6,7,CN. cấp phát thuốc dược sĩ

- Nơi nhân: Yên Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2023

- VP Sở y tế; GIÁM ĐỐC

- Ban giám đốc TTYT;

- Lưu VT,HCTH.
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